[bookmark: _Hlk207956422]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ Bypass FCO 22kV và Bypass FCO 35kV
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng
- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo KHLCNT được phê duyệt.
- Nguồn vốn: SXKD.
- Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hải Phòng.
- Phạm vi công việc: 
+ Mua sắm 24 bộ Bypass FCO 22kV.
+ Mua sắm 24 bộ Bypass FCO 35kV.
1.2. Các yêu cầu kỹ thuật
A. [bookmark: _Toc431968639][bookmark: _Toc459462236][bookmark: _Toc459462480][bookmark: _Toc398127940]YÊU CẦU CHUNG:
Nhà thầu cần phải đáp ứng các yêu cầu:
· Cung cấp các thiết bị kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như: Có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với hàng hóa nhập khẩu; Phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước
· Giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu.
· Các vật tư và thiết bị chào thầu phải đáp ứng yêu cầu:
· Đầy đủ các phụ kiện cho việc lắp đặt và kết nối.
· Các đáp ứng chi tiết và thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết bị phải thống nhất giữa bản đáp ứng kỹ thuật của HSDT với tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị.
· Các vật tư thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
B. [bookmark: _Toc459462247][bookmark: _Toc459462491][bookmark: YCCCTailieu]YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT:
1. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
2. Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị – mục E Chương này.
3. Catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị dự thầu, hồ sơ năng lực của nhà sản xuất VTTB.
4. Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (bảo hành ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước). Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế. 
C. [bookmark: _Toc459462248][bookmark: _Toc459462492][bookmark: YCCCTailieukhigiaohang]YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:
Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận chất lượng:
· Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.
· Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng. 
2. Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:
Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:
· Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.
· Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.
· Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).
· Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.
· Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.
Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.
D. [bookmark: TNmauCSV]YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
Nhà thầu phải lập bảng cam kết kỹ thuật cho phần vật tư thiết bị theo mẫu dưới đây đồng thời cung cấp đầy đủ catalog tài liệu kỹ thuật phù hợp với mã hiệu VTTB mà nhà thầu cam kết.
Lưu ý: Nhà thầu chào “Đáp ứng” hoặc nêu thông số kỹ thuật chi tiết (nếu yêu cầu) tại cột “Đáp ứng của nhà thầu”. Không được phép sửa chữa, thay đổi nội dung tại các mục khác thuộc Bảng đáp ứng kỹ thuật các vật tư, thiết bị dưới đây. Mọi thay đổi ngoài phạm vi cột “Đáp ứng của nhà thầu” sẽ không được Tổ chuyên gia đánh giá và chấp nhận.
1. Dụng cụ Bypass FCO 35kV:
- Mô tả chung
+ Dụng cụ Bypass FCO dùng để nối tắt từng pha FCO (cầu chì tự rơi) trước khi cắt và tháo từng ống chì FCO. Thiết bị này sẽ giúp người vận hành thực hiện các công việc nêu trên mà không phải cắt điện, khi tháo các ống chì FCO, phụ tải phía sau vẫn được cung cấp điện bình thường.
+ Dụng cụ có khả năng dẫn điện với dòng điện 100A trở lên, hai đầu có các móc để móc vào các cực kim loại của FCO. Các móc này phải phù hợp với các loại FCO 35kV thông dụng trên lưới điện EVNNPC
+ Dụng cụ có các vòng khuyên để kết nối kẹp giữ và thao tác phù hợp với các loại đầu sào cách điện thông dụng.
- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết dụng cụ Bypass FCO 35kV:
	STT
	Hạng mục
	Tiêu chí, quy cách
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	4
	Địa chỉ website chính hãng sản xuất
	Nêu rõ
	

	5
	Kiểu thiết bị
	Như mô tả trong phần Mô tả chung
	

	6
	Chức năng chính
	Nối tắt từng pha các loại FCO trên lưới điện 35kV
	

	7
	Khả năng móc và tiếp xúc với các cực của FCO 
	Có
	

	8
	Khả năng kết nối kẹp giữ với các loại sào cách điện 
	Có
	

	9
	Khả năng dẫn dòng điện
	≥100A
	

	10
	Vật liệu chế tạo chính
	Kim loại không gỉ hoặc chống gỉ
	

	11
	Cấu tạo, kích thước
	Nêu rõ
	

	12
	Nguyên lý hoạt động
	Nêu rõ
	

	13
	Phụ kiện đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
	Nêu rõ
	

	14
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	Có
	

	15
	Thời gian bảo hành
	≥18 tháng
	


Ghi chú: Nhà thầu có thể chào thiết bị có chức năng tương ứng, thông số kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Các thông số công bố trên website chính hãng sản xuất được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.
2. Dụng cụ Bypass FCO 22kV:
- Mô tả chung:
+ Dụng cụ Bypass FCO dùng để nối tắt từng pha FCO (cầu chì tự rơi) trước khi cắt và tháo từng ống chì FCO. Thiết bị này sẽ giúp người vận hành thực hiện các công việc nêu trên mà không phải cắt điện, khi tháo các ống chì FCO, phụ tải phía sau vẫn được cung cấp điện bình thường.
+ Dụng cụ có khả năng dẫn điện với dòng điện 100A trở lên, hai đầu có các móc để móc vào các cực kim loại của FCO. Các móc này phải phù hợp với các loại FCO 22kV thông dụng trên lưới điện EVNNPC
+ Dụng cụ có các vòng khuyên để kết nối kẹp giữ và thao tác phù hợp với các loại đầu sào cách điện thông dụng.
- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết dụng cụ Bypass FCO 22kV:
	STT
	Hạng mục
	Tiêu chí, quy cách
	Đáp ứng của nhà thầu

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu rõ
	

	4
	Địa chỉ website chính hãng sản xuất
	Nêu rõ
	

	5
	Kiểu thiết bị
	Như mô tả trong phần Mô tả chung
	

	6
	Chức năng chính
	Nối tắt từng pha các loại FCO trên lưới điện 22kV
	

	7
	Khả năng móc và tiếp xúc với các cực của FCO 
	Có
	

	8
	Khả năng kết nối kẹp giữ với các loại sào cách điện 
	Có
	

	9
	Khả năng dẫn dòng điện
	≥100A
	

	10
	Vật liệu chế tạo chính
	Kim loại không gỉ hoặc chống gỉ
	

	11
	Cấu tạo, kích thước
	Nêu rõ
	

	12
	Nguyên lý hoạt động
	Nêu rõ
	

	13
	Phụ kiện đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng
	Nêu rõ
	

	14
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	Có
	

	15
	Thời gian bảo hành
	≥18 tháng
	


Ghi chú: Nhà thầu có thể chào thiết bị có chức năng tương ứng, thông số kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Các thông số công bố trên website chính hãng sản xuất được coi là một phần của hồ sơ dự thầu
[bookmark: _GoBack]Mục 2. Bản vẽ
Đính kèm theo E-HSMT.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Tiêu chí thử nghiệm nghiệm thu:
- Lựa chọn xác suất ngẫu nhiên để tiến hành kiểm tra thực tế, thử nghiệm bổ sung và/hoặc so sánh với các thiết bị tiêu chuẩn. Trường hợp xác định thiết bị không đảm bảo chức năng, không đạt các tiêu chí, quy cách kỹ thuật sẽ trả lại toàn bộ hàng hóa. Cụ thể như sau:
+ Yêu cầu bên cấp hàng tập kết 100% hàng hóa từng chủng loại.
+ Sẽ tiến hành lấy mẫu xác xuất khoảng 20% số lượng để tiến hành theo phương pháp kiểm thử nghiệm thu tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) hoặc các đơn vị khác được Công ty Điện lực Hải Phòng chấp thuận. Kết quả của phương pháp kiểm thử nghiệm thu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu hàng hóa. 
- Phương pháp kiểm thử nghiệm thu: 
+ Kiểm tra ngoại quan (sản phẩm mới, chưa sử dụng, không han gỉ móp méo)
+ Đo các kích thước và đối chiếu tài liệu Nhà sản xuất, yêu cầu không sai lệch quá 5%
+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt mức dòng điện định mức 100A.
+ Thao tác thử không điện 05 lần không biến dạng.

